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Chức danh 

trong Đoàn
Nghề dự thi Thuộc Đoàn Hội đồng thi Mã đoàn

1 Lâm Thiều Phương Ngân 17/10/1999 Công ty TNHH Dịch vụ thiết kế đồ họa DC Thí sinh Thiết kế đồ họa Cần Thơ HĐT 4 SCT

2 Quàng Thị Lả 28/12/1999 Trường CĐN Điện Biên Thí sinh Thiết kế đồ họa Điện Biên HĐT 4 SDB

3 Lê Hồng Hà 17/02/1997 Trường Cao đẳng Nghề Long Biên Thí sinh Thiết kế đồ họa
Tập đoàn Dệt may 

Việt Nam
HĐT 4 TDM

4 Nguyễn Tấn Nhật Hào 02/12/1998 Trung tâm FPT Polytechnic Đà Nẵng Thí sinh Thiết kế đồ họa Đà Nẵng HĐT 4 SDN

5 Nguyễn Thị Kiều Loan 14/07/1998 Trung tâm FPT Polytechnic Đà Nẵng Thí sinh Thiết kế đồ họa Đà Nẵng HĐT 4 SDN

6 Nguyễn Hoàng Sơn 09/04/1997 Trung cấp Đắk Lắk Thí sinh Thiết kế đồ họa Đắk Lắk HĐT 4 SDL

7 Tống Minh Tiến 28/07/1998 Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long Thí sinh Thiết kế đồ họa Vĩnh Long HĐT 4 SVL

8 Nguyễn Thành Nhân 12/05/1998 Trường TCN-GDTX Hồng Ngự Thí sinh Thiết kế đồ họa Đồng Tháp HĐT 4 SDT

9 Phạm Anh Tuấn 08/10/1999 Trường CĐKT Đồng Nai Thí sinh Thiết kế đồ họa Đồng Nai HĐT 4 DNI

10 Thoòng Quốc Bằng 26/01/2001 Trường CĐ Cơ giới-Thủy lợi Thí sinh Thiết kế đồ họa Đồng Nai HĐT 4 DNI

11 Bùi Hải Quí 19/06/1998 Trường ĐH Công nghiệp Tp Hồ Chí Minh Thí sinh Thiết kế đồ họa Bộ Công thương HĐT 4 BCT

12 Phạm Trần Hoàng Huy 14/05/1998 Trường ĐH Công nghiệp Tp Hồ Chí Minh Thí sinh Thiết kế đồ họa Bộ Công thương HĐT 4 BCT

13 Nguyễn Quang Minh 11/06/1997 Trường CĐN số 2 Thí sinh Thiết kế đồ họa Cục nhà trường HĐT 4 CNT

14 Lê Văn Đức 04/08/1996 Trường CĐN số 2 Thí sinh Thiết kế đồ họa Cục nhà trường HĐT 4 CNT

15 Nguyễn Thị Hà 02/10/1998 Trường CĐN Cơ khí Nông nghiệp Vĩnh Phúc Thí sinh Thiết kế đồ họa Vĩnh Phúc HĐT 4 SVP

16 Ngô Thành Đạt 26/03/1996 Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội Thí sinh Thiết kế đồ họa Hà Nội HĐT 4 SHN
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17 Nguyễn Duy Hoàn 26/08/1997 Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội Thí sinh Thiết kế đồ họa Hà Nội HĐT 4 SHN

18 Lê Minh Hiếu 05/06/1998 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM Thí sinh Thiết kế đồ họa Hồ Chí Minh HĐT 4 SSG

19 Nguyễn Phan Phước 06/09/1998 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM Thí sinh Thiết kế đồ họa Hồ Chí Minh HĐT 4 SSG

20 Nguyễn Thanh Tùng 10/02/1997 Trường CĐ Cơ khí Nông nghiệp Thí sinh Thiết kế đồ họa Bộ Nông nghiệp HĐT 4 BNN

21 Đào Ngọc Thức  08/09/2001 Trường CĐ Cơ điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội  Thí sinh Thiết kế đồ họa Bộ Nông nghiệp HĐT 4 BNN


